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Mọi sự cẩn thận đã được thực hiện để đảm 
bảo tính chính xác của thông tin trong tài 
liệu hiện tại nhưng không có trách nhiệm 
pháp lý nào được chấp nhận đối với bất 
kỳ lỗi, thiếu sót, tổn thất và thiệt hại nào 
(trực tiếp, gián tiếp, do hậu quả).

Nghiêm cấm sao chép toàn bộ hoặc 
một phần mà không có sự cho phép của 
chúng tôi.

Nhà sản xuất Ổ bi cao cấp 
từ Thụy Sĩ
Tập đoàn công nghiệp vòng bi RKB là tổ 
chức sản xuất của Thụy Sĩ đã hoạt động 
trong ngành công nghiệp Ổ bi từ năm 
1936, với năng lực sản xuất hàng tháng 
vượt 350 tấn thép gia công. Kinh nghiệm 
đạt được qua nhiều năm cung cấp, RKB có 
bí quyết và chuyên môn cần thiết để phát 
triển và sản xuất các vòng bi công nghiệp 
có đường kinh ngoài lên đến 2000 mm. 
RKB cung cấp các giải pháp tiết kiệm chi 
phí đáng tin cậy, với tính linh hoạt cao 
trong vận hành, dịch vụ hàng đầu, lượng 
hàng tồn kho lớn, thời gian giao hàng 
ngắn và chất lượng điển hình của nguồn 
nguyên liệu cao cấp. Với mạng lưới phân 
phối trên toàn thế giới và xuất khẩu tới 
hơn 50 quốc gia, RKB được toàn cầu công 
nhận là “thế lực thay thế” trong ngành 
công nghiệp vòng bi.



Ổ bi tiếp xúc góc

Ổ bi hai dãy tự lựa

Ổ Đũa

Ổ côn

Ổ Chà

Mục lục

Ổ bi tiếp xúc góc

• CÁC THIẾT KẾ

• THIẾT KẾ ĐẶC BIỆT

Ổ bi hai dãy tự lựa

Ổ Đũa
• MỘT DÃY

• HAI DÃY

• NHIỀU DÃY

Ổ côn
• MỘT DÃY

• HAI DÃY

• BỐN DÃY

Ổ Chà
• MỘT DÃY

• HAI DÃY

Ổ bi cầuỔ bi cầu

Danh sách sản phẩmDanh sách sản phẩm



Ổ bi rãnh sâu

RKB cung cấp nhiều loại ổ bi cầu rãnh sâu (DGBB) với thiết kế một dãy (mở, nắp sắt 
và nắp nhựa), với hiệu suất đã được chứng minh trong nhiều lĩnh vực công nghiệp. 
Có hình học bên trong được tối ưu hóa, chúng có thể hoạt động ở tốc độ cao, duy trì 
tải trọng hướng tâm và dọc trục theo cả hai hướng và tạo ra ma sát thấp.

RKB DGBB được thiết kế để đáp ứng thành công các yêu cầu ứng dụng khắt khe 
nhất, về tốc độ cao, tải nặng và tiếng ồn thấp. 

Điều này chủ yếu là do việc sử dụng các nguyên liệu thô và công nghệ sản xuất tốt 
nhất, cho phép chỉ cung cấp các ổ bi rãnh sâu cao cấp.

Ổ bi cầu RKB

Ổ bi cầu (BB) do RKB sản xuất có nhiều 
kiểu dáng, kích thước và sê-ri. Chúng 
được hình thành để chịu được tải kết 
hợp và tốc độ cao, đáp ứng hầu hết các 
yêu cầu trong một số ứng dụng công 
nghiệp tiêu chuẩn và đặc biệt. Tất cả 
RKB BB đều được làm từ vật liệu chất 
lượng cao và xử lý nhiệt đặc biệt để có 
hiệu suất vượt trội.
Có sẵn ở cấu hình một và hai dãy, ở 
phiên bản mở hoặc kín, chúng ít phải 
bảo trì, khiến chúng trở thành giải pháp 
tiết kiệm chi phí không thể thay thế 
trong nhiều trường hợp.
Đối với BB kích thước lớn, RKB cũng có 
thể áp dụng Xử lý làm cứng Bainite (HB) 
và Ổn định kích thước ở nhiệt độ cao (S) 
trên nhẫn và quả bóng. Kích thước Ổ bi 
và độ chính xác phù hợp với thông số 
kỹ thuật ISO/ABMA/GOST.



Ổ BI CẦU

Vòng trong và ngoài một mảnh

Vòng cách thép ép hai mảnh được dẫn hướng trên các quả 
bóng (J)

Thực hiện phù hợp với tốc độ hoạt động cao

Có sẵn với rãnh vòng chụp ở vòng ngoài cho khóa vị trí (N)

BAINITE HT STABILIZATION

Vòng trong và ngoài một mảnh

Vòng cách chụp vào bằng polyamit gia cố bằng sợi thủy tinh 
đúc được dẫn hướng trên các quả bóng (TN)

Phù hợp ứng dụng với gia tốc rất cao và tốc độ hoạt động

Loại TN

REINFORCEDBAINITE HT STABILIZATION

Loại ZZ
Vòng trong và ngoài một mảnh

Vòng cách thép ép hai mảnh được dẫn hướng trên các quả 
bóng (J)

Hai tấm chắn thép không tiếp xúc ở cả hai bên (ZZ)

Được cung cấp sẵn dầu mỡ để vận hành không cần bảo trì

Nắp sắt được bảo vệ để giữ mỡ bên trong ổ đũa mà không 
ảnh hưởng đến tốc độ giới hạn

OPTIMIZEDBAINITE HT STABILIZATION

Vòng trong và ngoài một mảnh

Vòng cách thép ép hai mảnh được dẫn hướng trên các quả 
bóng (J)

Hai vòng đệm cao su tiếp xúc ở cả hai bên (2RS)

Được cung cấp sẵn dầu mỡ để vận hành không cần bảo trì

Nắp nhựa dùng để giữ mỡ bên trong ổ đũa và tăng cường 
loại trừ chất gây ô nhiễm

OPTIMIZEDBAINITE HT STABILIZATION

Loại J
Vòng trong và ngoài một mảnh

Vòng cách đồng thau gia công hai mảnh được dẫn hướng 
trên các quả bóng (M)

Thực hiện phù hợp với tốc độ hoạt động rất cao

Có sẵn với vòng cách bằng đồng thau gia công hai mảnh 
được dẫn hướng trên vòng trong (MB) hoặc vòng ngoài (MA)

Có sẵn rãnh bôi trơn dọc đũa trong vòng cách (S)

Có sẵn với khe định vị ở vòng ngoài cho vị trí dọc đũa (N1)

OPTIMIZEDBAINITE HT STABILIZATION

Loại M

Các thiết kế

Loại 2RS



Ổ bi tiếp xúc góc

Ổ bi tiếp xúc góc (ACB) do RKB sản xuất được sử dụng trong nhiều loại máy móc yêu 
cầu tải kết hợp, tốc độ cao và độ chính xác hết. Có sẵn ở cấu hình hàng đơn hoặc hai 
dãy, chúng có thể được sản xuất với các loại vòng cách khác nhau (đồng thau gia 
công, thép ép hoặc polyamit) và độ chính xác về kích thước.

Các ACBB một dãy có thể được ghép nối trực tiếp bằng RKB ở cấu hình mặt đối mặt 
(DF) hoặc mặt sau (DB), tùy thuộc vào điều kiện tải, sự hiện diện của các khoảnh 
khắc nghiêng và độ sai lệch trong ứng dụng.

Ổ bi cầu RKB

Ổ bi cầu (BB) do RKB sản xuất có nhiều 
kiểu dáng, kích thước và sê-ri. Chúng 
được hình thành để chịu được tải kết 
hợp và tốc độ cao, đáp ứng hầu hết các 
yêu cầu trong một số ứng dụng công 
nghiệp tiêu chuẩn và đặc biệt. Tất cả 
RKB BB đều được làm từ vật liệu chất 
lượng cao và xử lý nhiệt đặc biệt để có 
hiệu suất vượt trội.
Có sẵn ở cấu hình một và hai dãy, ở 
phiên bản mở hoặc kín, chúng ít phải 
bảo trì, khiến chúng trở thành giải pháp 
tiết kiệm chi phí không thể thay thế 
trong nhiều trường hợp.
Đối với BB kích thước lớn, RKB cũng có 
thể áp dụng Xử lý làm cứng Bainite (HB) 
và Ổn định kích thước ở nhiệt độ cao (S) 
trên nhẫn và quả bóng. Kích thước Ổ bi 
và độ chính xác phù hợp với thông số 
kỹ thuật ISO/ABMA/GOST.



Ổ BI TIẾP XÚC GÓC

Loại M Loại QJ
Vòng ngoài một mảnh

Vòng trong hai mảnh chia theo chu vi

Vòng cách bằng đồng thau được gia công một mảnh dẫn 
hướng trên vòng ngoài (MA)

Chỉ hỗ trợ tải trọng đũa

Hai khe định vị (N2)

Cũng có sẵn với vòng trong một mảnh và vòng ngoài hai 
mảnh (Q)

Vòng trong và ngoài một mảnh

Vòng cách bằng đồng được gia công một mảnh dẫn hướng 
trên bi (M)

Có sẵn với vòng cách bằng đồng thau được gia công dẫn 
hướng trên vòng trong (MB)

Có loại Ổ bi đơn không phổ dụng

Thích hợp cho tốc độ hoạt động rất cao

Có sẵn với góc tiếp xúc 25°, 30° hoặc 40°

BAINITE HT STABILIZATIONBAINITE HT STABILIZATION

Loại DB Loại DF
Sắp xếp lưng đối lưng (DB) của hai ACBB

Vòng cách bằng đồng được gia công một mảnh dẫn 
hướng trên bi (M)

BEP cài sẵn hoặc điều chỉnh theo yêu cầu của khách hàng

Có sẵn với vòng cách bằng đồng thau được gia công dẫn 
hướng trên vòng trong (MB)

Có sẵn với miếng đệm bên trong và/hoặc bên ngoài có 
rãnh bôi trơn và/hoặc lỗ bôi trơn

Sắp xếp cứng hơn để chịu được những khoảnh khắc 
nghiêng

Sắp xếp mặt đối mặt (DF) của hai ACBB

Vòng cách bằng đồng được gia công một mảnh dẫn 
hướng trên bi (M)

BEP cài sẵn hoặc điều chỉnh theo yêu cầu của khách 
hàng

Có sẵn với vòng cách bằng đồng thau được gia công 
dẫn hướng trên vòng trong (MB)

Có sẵn với miếng đệm bên trong và/hoặc bên ngoài có 
rãnh bôi trơn và/hoặc lỗ bôi trơn

OPTIMIZED BAINITE HT STABILIZATION OPTIMIZEDBAINITE HT STABILIZATION

Loại DFM

Sắp xếp mặt đối mặt ACBB hai dãy (DF)

Thiết kế mở không thể tách rời

Vòng cách bằng đồng thau được gia công một mảnh 
dẫn hướng trên vòng trong (MB)

Rãnh và lỗ bôi trơn ở vòng ngoài

Hỗ trợ tải kết hợp cao

Loại DB+ZZ
Hai dãy ACBB sắp xếp lưng đối lưng (DB)
Thiết kế được che chắn không thể tách rời (ZZ)

Vòng cách chụp vào bằng polyamit gia cố bằng sợi thủy 
tinh đúc được dẫn hướng trên các quả bóng (TN)

Có sẵn với các lỗ bôi trơn ở vòng trong

Loại được bảo vệ để giữ mỡ bên trong ổ đũa mà không 
ảnh hưởng đến tốc độ giới hạn

Hỗ trợ tải kết hợp cao

STABILIZATION REINFORCEDOPTIMIZEDBAINITE HT BAINITE HT STABILIZATION

Các thiết kế



238 248 239 249
230 240 231 241

222 232
213 223 233

Dải sản phẩm hoàn chỉnh

Phạm vi của Ổ bi tang trống RKB đáp ứng hầu hết các yêu cầu của các ứng dụng 
công nghiệp tiêu chuẩn và đặc biệt, trong các điều kiện làm việc khắc nghiệt.

RKB cung cấp một danh mục đa dạng các SRB hở và kín ở tất cả các sê-ri đường kính 
và chiều rộng. Trong khi các ổ đũa tiết diện thấp hẹp (ví dụ: sê-ri 238) có khả năng 
tốc độ cao cũng như trọng lượng thấp và kích thước không gian tối thiểu, thì các ổ 
đũa tiết diện cao rộng (ví dụ: sê-ri 233) có khả năng chịu tải cao hơn.

Tất cả các RKB SRB đều có kinh nghiệm thiết kế với hiệu suất đã được chứng minh 
trong tất cả các ngành công nghiệp chính.

Ổ bi tang trống RKB

Ổ bi tang trống (SRB) do RKB sản xuất 
được thiết kế để chịu được lực hướng 
tâm cao và lực dọc đũa vừa phải tác 
động theo cả hai hướng. RKB SRB có 
thể tự động điều chỉnh độ lệch do uốn 
đũa. Chúng được sản xuất với lỗ khoan 
hình đũa hoặc hình côn, trong quá trình 
thực hiện mở hoặc kín. Tùy thuộc vào 
yêu cầu ứng dụng, Xử lý làm cứng RKB 
Bainite (HB) và Ổn định kích thước ở 
nhiệt độ cao (S) có thể được áp dụng 
trên các vòng và con lăn ổ đũa. Hơn 
nữa, về kích thước, ổ tang trống RKB 
được sản xuất theo thông số kỹ thuật 
ISO/ABMA/GOST. Kết quả là chúng 
hoàn toàn có thể hoán đổi cho nhau với 
tất cả các ổ lăn đáp ứng các tiêu chuẩn 
quốc tế có liên quan.



CÁC THIẾT KẾ

Ổ BI HAI DÃY TỰ LỰA

Loại CA Loại CC
Thiết kế dùng cho các loại Ổ bi kích thước lớn, chịu 
được tải trọng hướng tâm cao và tải trọng dọc đũa 
vừa phải theo cả hai hướng

Vòng trong với các cạnh bên vai

Biên dạng con lăn đối xứng

Vòng cách bằng đồng thau hoặc thép (CAF) được 
gia công bằng kim loại hoặc thép (CAF) một mảnh 
có nhiều ngạnh với thanh trượt vai được dẫn hướng 
trên vòng trong

Rãnh bôi trơn và các lỗ ở vòng ngoài

Có sẵn rãnh bôi trơn và ba lỗ bôi trơn ở vòng ngoài 
và sáu lỗ bôi trơn ở vòng trong (W513)

Thiết kế được sử dụng cho Ổ bi kích thước trung bình 
hoạt động ở tốc độ trung bình đến cao và có khả 
năng chịu tải cao

Vòng trong không có gân

Biên dạng con lăn đối xứng hoặc không đối xứng

Vòng cách thép ép kiểu cửa sổ hai mảnh được dẫn 
hướng trên vòng trong

Rãnh bôi trơn và các lỗ ở vòng ngoài

Có sẵn rãnh bôi trơn và ba lỗ bôi trơn ở vòng ngoài 
và sáu lỗ bôi trơn ở vòng trong (W513)

BAINITE HT STABILIZATION TOUGH ROLLER VICTORY LINEBAINITE HT STABILIZATION TOUGH ROLLER VICTORY LINE

Loại ECA
Thiết kế dùng cho Ổ bi cỡ lớn, dựa trên thiết kế CA, 
với bộ con lăn được tối ưu hóa

Vòng trong với các cạnh bên vai

Biên dạng con lăn đối xứng

Vòng cách đồng thau gia công hai ngạnh một mảnh với 
thanh trượt riêng biệt được dẫn hướng trên vòng trong

Rãnh bôi trơn và các lỗ ở vòng ngoài

Có sẵn rãnh bôi trơn và ba lỗ bôi trơn ở vòng ngoài 
và sáu lỗ bôi trơn ở vòng trong (W513)

BAINITE HT STABILIZATION TOUGH ROLLERE-TYPEE-TYPE VICTORY LINE

Loại MA Loại MB
Thiết kế dùng cho ổ bi cỡ vừa và lớn

Vòng trong với các cạnh bên vai

Biên dạng con lăn đối xứng

Vòng cách bằng đồng gia công hai mảnh được dẫn 
hướng trên vòng ngoài

Rãnh bôi trơn và các lỗ ở vòng ngoài

Vòng cách có thể tách rời được tối ưu hóa để có hiệu 
suất tốt hơn trong trường hợp tốc độ con lăn khác nhau

Có sẵn rãnh bôi trơn và ba lỗ bôi trơn ở vòng ngoài 
và sáu lỗ bôi trơn ở vòng trong (W513)

Thiết kế được sử dụng cho Ổ bi kích thước trung bình 
hoạt động ở tốc độ trung bình đến cao, có khả năng 
chịu tải cao

Vòng trong với mặt tích phân và sườn trung tâm

Biên dạng con lăn đối xứng hoặc không đối xứng

Vòng cách đồng gia công hai mảnh được dẫn hướng 
trên vòng trong

Rãnh bôi trơn và các lỗ ở vòng ngoài

Có sẵn rãnh bôi trơn và ba lỗ bôi trơn ở vòng ngoài 
và sáu lỗ bôi trơn ở vòng trong (W513)

BAINITE HT STABILIZATION TOUGH ROLLER VICTORY LINE BAINITE HT STABILIZATION TOUGH ROLLER VICTORY LINE

Các thiết kế



Giải pháp tùy chỉnh
Bên cạnh các thiết kế ổ lăn hình cầu chính, RKB đã phát triển các giải pháp mới theo 
các yêu cầu ứng dụng cụ thể.

Các thiết kế đặc biệt bao gồm SRB SEALED, để vận hành trơn tru trong môi trường 
bị ô nhiễm, loại ROVSX, được thiết kế rõ ràng cho thiết bị rung, thực hiện WOR, phù 
hợp với đũa đầu ra bánh răng của máy trộn bê tông xe tải và Ổ bi SPLIT giúp vận 
hành bảo trì dễ dàng hơn ở những nơi khó tiếp cận chức vụ.

Nếu được áp dụng hợp lý, những thiết kế đặc biệt này sẽ tiết kiệm chi phí cho khách 
hàng, vì chúng cho phép tăng tuổi thọ của Ổ bi và giảm thời gian ngừng hoạt động 
của máy.

Ổ bi tang trống RKB

Ổ bi tang trống (SRB) do RKB sản xuất 
được thiết kế để chịu được lực hướng 
tâm cao và lực dọc đũa vừa phải tác 
động theo cả hai hướng. RKB SRB có 
thể tự động điều chỉnh độ lệch do uốn 
đũa. Chúng được sản xuất với lỗ khoan 
hình đũa hoặc hình côn, trong quá trình 
thực hiện mở hoặc kín. Tùy thuộc vào 
yêu cầu ứng dụng, Xử lý làm cứng RKB 
Bainite (HB) và Ổn định kích thước ở 
nhiệt độ cao (S) có thể được áp dụng 
trên các vòng và con lăn ổ đũa. Hơn 
nữa, về kích thước, ổ tang trống RKB 
được sản xuất theo thông số kỹ thuật 
ISO/ABMA/GOST. Kết quả là chúng 
hoàn toàn có thể hoán đổi cho nhau với 
tất cả các ổ lăn đáp ứng các tiêu chuẩn 
quốc tế có liên quan.



THIẾT KẾ ĐẶC BIỆT

Ổ BI HAI DÃY TỰ LỰA

Thiết kế đặc biệt

Loại ECCS
Thiết kế được sử dụng cho ổ bi cỡ nhỏ đến trung bình

Vòng trong không có gân

Biên dạng con lăn đối xứng

Vòng cách loại cửa sổ bằng thép ép hai mảnh với mặt 
mở có rãnh để cải thiện dòng chảy của chất bôi trơn và 
thanh trượt tách biệt được dẫn hướng trên vòng trong

Rãnh bôi trơn và sáu lỗ ở vòng ngoài (W33X)

Thích hợp cho môi trường khắc nghiệt

Có rãnh bôi trơn, ba lỗ bôi trơn ở vòng ngoài và sáu 
lỗ bôi trơn ở vòng trong (W513)

BAINITE HT STABILIZATION TOUGH ROLLERE-TYPEE-TYPE VICTORY LINE

Loại WOR Loại SPLIT
Thiết kế dùng cho đũa ra bánh răng của xe trộn bê 
tông

Vòng trong với sườn trung tâm vai

Biên dạng con lăn đối xứng hoặc không đối xứng

Vòng cách loại cửa sổ bằng thép ép hai mảnh được 
dẫn hướng trên vòng trong

Vòng ngoài rộng hơn (WOR) thành một mảnh hoặc 
tách thành hai nửa

Cho phép lệch đũa lớn hơn tiêu chuẩn

Có sẵn với vòng cách bằng đồng gia công hai mảnh 
được dẫn hướng trên vòng trong

Thiết kế dùng cho Ổ bi cỡ vừa và lớn

Vòng trong rộng hơn với các cạnh bên vai

Biên dạng con lăn đối xứng

Vòng cách đồng thau gia công ngạnh đôi bắt vít hai 
mảnh được dẫn hướng trên vòng trong

Được thiết kế cho các vị trí khó tiếp cận

(ví dụ: máy đào gầu bánh lốp)

Thiết kế để dễ dàng lắp đặt, tháo dỡ và bảo trì, đồng 
thời giảm thời gian ngừng hoạt động của máy

BAINITE HT STABILIZATIONBAINITE HT STABILIZATIONOPTIMIZED

Loại có nắp Loại ROVSX
Thiết kế được sử dụng cho Ổ bi kích thước trung bình 
và lớn hoạt động ở tốc độ trung bình

Vòng trong với các cạnh bên vai

Biên dạng con lăn đối xứng

Vòng cách đồng thau gia công hai ngạnh một mảnh 
với thanh trượt vai được dẫn hướng trên vòng trong

Phớt cao su vai trên cả hai mặt ổ đũa cho điều kiện 
làm việc khắc nghiệt (2CZ)

Rãnh bôi trơn và các lỗ ở vòng ngoài

Có sẵn với các lỗ bôi trơn bịt kín ở vòng ngoài (W77)

Có sẵn với vòng cách thép ép kiểu cửa sổ hai mảnh 
được dẫn hướng ở vòng trong

Thiết kế sử dụng cho thiết bị rung

Vòng trong với các cạnh bên vai

Biên dạng con lăn đối xứng

Vòng cách bằng đồng gia công hai mảnh được dẫn 
hướng trên vòng ngoài

Giải phóng mặt bằng xuyên tâm cao hơn CN bình 
thường

Chạy chính xác cao hơn so với thực hiện tiêu chuẩn

Có rãnh bôi trơn, ba lỗ bôi trơn ở vòng ngoài và sáu 
lỗ bôi trơn ở vòng trong (W513)

BAINITE HT STABILIZATION TOUGH ROLLER VICTORY LINE BAINITE HT STABILIZATION TOUGH ROLLER ROVSX



Ổ đũa một dãy

RKB cung cấp nhiều loại thiết kế Ổ lăn hình đũa một dãy trong quá trình vận hành 
thông thường hoặc được gia cố với hiệu suất gia tăng trong các ứng dụng quan 
trọng.

Cấu hình con lăn và rãnh được thiết kế để đạt được sự phân bố ứng suất tối ưu trong 
khi giảm thiểu hiệu ứng cạnh, đặc biệt là trong các điều kiện khắc nghiệt.

Danh mục các CRB một dãy RKB cuối cùng đã được tăng cường nhờ các ổ đỡ bổ 
sung đầy đủ công suất cao (không vòng cách), đạt khả năng chịu tải cao hơn trong 
cùng một kích thước biên.

Ổ đũa RKB

Ổ lăn hình đũa (CRB) do RKB sản xuất 
được sản xuất theo nhiều kiểu dáng, 
kích thước và sê-ri, để chịu được tải 
trọng hướng tâm nặng và tốc độ trung 
bình, đáp ứng hầu hết các yêu cầu 
trong nhiều ứng dụng công nghiệp 
tiêu chuẩn và đặc biệt. Tất cả các CRB 
do RKB sản xuất đều có khả năng định 
mức tải cao nhất, hình học bên trong 
được cải thiện, vật liệu chất lượng cao 
và phương pháp xử lý nhiệt đặc biệt để 
có hiệu suất vượt trội. RKB CRB có sẵn 
với lỗ hình đũa hoặc hình côn trong cấu 
hình một dãy, đôi hoặc nhiều dãy. Tùy 
thuộc vào yêu cầu ứng dụng, Xử lý làm 
cứng RKB Bainite (HB) và Ổn định kích 
thước ở nhiệt độ cao (S) có thể được áp 
dụng trên các vòng và con lăn ổ đũa. 
Kích thước Ổ lăn và độ chính xác chạy 
phù hợp với thông số kỹ thuật ISO/
ABMA/GOST.



MỘT DÃY

Ổ ĐŨA

Các thiết kế

Loại NU Loại N
Vòng ngoài với hai sườn bên vai

Vòng trong không có gân

Vòng cách bằng đồng gia công hai mảnh được dẫn hướng 
trên con lăn (M) hoặc vòng ngoài (MA)

Có sẵn với vòng cách đinh tán hoặc AVH cũng như với các 
rãnh bôi trơn

Tối ưu hóa hình học rãnh và Biên dạng con lăn

Được sử dụng ở vị trí không định vị

Vòng ngoài không có gân

Vòng trong với hai sườn bên vai

Vòng cách bằng đồng gia công hai mảnh được dẫn hướng 
trên con lăn (M) hoặc vòng trong (MB)

Rãnh bôi trơn ở mặt bên của vòng trong

Có sẵn với vòng cách đinh tán hoặc AVH cũng như với các 
rãnh bôi trơn

Tối ưu hóa hình học rãnh và Biên dạng con lăn

Được sử dụng ở vị trí không định vị

BAINITE HT STABILIZATION CAGE DESIGN VICTORY LINEPROFILE BAINITE HT STABILIZATION CAGE DESIGN VICTORY LINEPROFILE

Loại NUP Loại NJ
Vòng ngoài với hai sườn bên vai

Vòng trong với một sườn bên vai và một sườn rời

Vòng cách bằng đồng gia công hai mảnh được dẫn hướng 
trên con lăn (M) hoặc vòng ngoài (MA)

Có sẵn với vòng cách đinh tán hoặc AVH cũng như với các 
rãnh bôi trơn

Tối ưu hóa hình học rãnh và Biên dạng con lăn

Có thể được sử dụng trong vị trí định vị

Vòng ngoài với hai sườn bên vai

Vòng trong có một cạnh bên vai

Vòng cách bằng đồng gia công hai mảnh được dẫn hướng 
trên con lăn (M) hoặc vòng ngoài (MA)

Có sẵn với vòng cách đinh tán hoặc AVH cũng như với các 
rãnh bôi trơn

Tối ưu hóa hình học rãnh và Biên dạng con lăn

Có thể được sử dụng ở vị trí định vị một hướng

BAINITE HT STABILIZATION CAGE DESIGN VICTORY LINEPROFILE BAINITE HT STABILIZATION CAGE DESIGN VICTORY LINEPROFILE

Loại NJGLLoại NJG
Vòng ngoài với hai sườn bên vai

Vòng trong có một cạnh bên vai

Thiết kế tách rời bổ sung đầy đủ (không vòng cách) để tăng 
khả năng chịu tải

Giảm tốc độ quay tối đa so với thiết kế vòng cách

Tối ưu hóa hình học rãnh và Biên dạng con lăn

Có thể được sử dụng ở vị trí định vị một hướng

Vòng ngoài chia theo chu vi

Vòng trong có một cạnh bên vai

Lamellar thiết kế vòng cách đồng thau

Được thiết kế để duy trì khả năng chịu tải cao mà không 
ảnh hưởng đến khả năng tốc độ quay

Tối ưu hóa hình học rãnh và Biên dạng con lăn

BAINITE HT STABILIZATION VICTORY LINEPROFILE BAINITE HT STABILIZATION VICTORY LINEPROFILE

Loại NCF
Vòng ngoài với một sườn bên vai và vòng giữ

Vòng trong với hai sườn bên vai

Thiết kế bổ sung đầy đủ (không vòng cách) để tăng khả 
năng chịu tải

Giảm tốc độ quay tối đa so với thiết kế vòng cách

Tối ưu hóa hình học rãnh và Biên dạng con lăn

Có thể được sử dụng ở vị trí định vị một hướng

BAINITE HT STABILIZATION VICTORY LINEPROFILE



Ổ đũa hai dãy

Với phạm vi thực hiện đa dạng của Ổ bi đũa hai hàng (DRCRB), RKB có thể đáp ứng 
mọi yêu cầu trong các ứng dụng đòi hỏi khắt khe như hộp số kích thước lớn, máy 
công cụ, máy nghiền và máy nghiền.

Để đảm bảo hiệu suất vượt trội, Ổ bi đũa hai dãy RKB được sản xuất từ thép đặc biệt 
chất lượng cao, được xử lý nhiệt trong dây chuyền tự động tối ưu.

Với cấu hình và hình dạng bên trong được cải thiện, DRRCB có thể chịu được tải 
trọng hướng tâm cao trong một mặt cắt ngang hẹp.

Ổ bi đũa RKB

Ổ lăn hình đũa (CRB) do RKB sản xuất 
được sản xuất theo nhiều kiểu dáng, 
kích thước và sê-ri, để chịu được tải 
trọng hướng tâm nặng và tốc độ trung 
bình, đáp ứng hầu hết các yêu cầu 
trong nhiều ứng dụng công nghiệp 
tiêu chuẩn và đặc biệt. Tất cả các CRB 
do RKB sản xuất đều có khả năng định 
mức tải cao nhất, hình học bên trong 
được cải thiện, vật liệu chất lượng cao 
và phương pháp xử lý nhiệt đặc biệt để 
có hiệu suất vượt trội. RKB CRB có sẵn 
với lỗ hình đũa hoặc hình côn trong cấu 
hình một dãy, đôi hoặc nhiều dãy. Tùy 
thuộc vào yêu cầu ứng dụng, Xử lý làm 
cứng RKB Bainite (HB) và Ổn định kích 
thước ở nhiệt độ cao (S) có thể được áp 
dụng trên các vòng và con lăn ổ đũa. 
Kích thước Ổ bi và độ chính xác chạy 
phù hợp với thông số kỹ thuật ISO/
ABMA/GOST.



HAI DÃY

Ổ ĐŨA

Các thiết kế

Loại NNU Loại NN
Vòng ngoài với ba sườn vai

Vòng trong không có gân

Vòng cách thép hoặc đồng thau gia công hai ngạnh 
một mảnh

Rãnh hình khuyên và lỗ bôi trơn ở vòng ngoài

Tối ưu hóa hình học rãnh và Biên dạng con lăn

Có sẵn với lỗ hình đũa và hình nón

Có sẵn các rãnh định vị ở vòng ngoài, lỗ bôi trơn ở 
vòng trong, rãnh bôi trơn ở mặt bên của vòng trong 
và vòng ngoài

Có sẵn với vòng cách loại chốt thép và thiết kế đũa 
lăn

Vòng ngoài không có gân

Vòng trong với ba sườn vai

Vòng cách đồng thau gia công hai ngạnh một mảnh

Rãnh hình khuyên và lỗ bôi trơn ở vòng ngoài

Tối ưu hóa hình học rãnh và Biên dạng con lăn

Có sẵn với lỗ khoan hình đũa và hình đũa
Có sẵn với vòng cách loại chốt thép và thiết kế đũa 
lăn

BAINITE HT STABILIZATION VICTORY LINEPROFILEOPTIMIZED BAINITE HT STABILIZATIONOPTIMIZED VICTORY LINEPROFILE

Loại SL04 (NNF) Loại SL18 (NNCF)
Vòng ngoài với một sườn vai trung tâm

Chia vòng trong với ba gờ vai, được kẹp bằng vòng 
giữ

Thiết kế bổ sung đầy đủ (không vòng cách) để tăng 
khả năng chịu tải

Giảm tốc độ quay tối đa

Rãnh hình khuyên và lỗ bôi trơn ở vòng ngoài và 
vòng trong

Tối ưu hóa hình học rãnh và Biên dạng con lăn

Phớt cao su vai ở cả hai bên ổ đũa để tránh nhiễm 
bẩn

Có sẵn đầy dầu mỡ

Có thể được sử dụng trong vị trí định vị

Vòng ngoài với một sườn bên vai và vòng giữ
Vòng trong với ba sườn vai

Thiết kế bổ sung đầy đủ (không vòng cách) để tăng 
khả năng chịu tải

Giảm tốc độ quay tối đa so với thiết kế vòng cách

Tối ưu hóa hình học rãnh và Biên dạng con lăn

Có thể được sử dụng ở vị trí định vị một hướng

Có sẵn rãnh hình khuyên và lỗ bôi trơn ở vòng ngoài 
hoặc vòng trong

BAINITE HT STABILIZATIONOPTIMIZED PROFILE BAINITE HT STABILIZATIONOPTIMIZED PROFILE

Loại SL01 (NNC-C) Loại SL02 (NNCL-C)
Tách vòng ngoài với hai gờ vai, được kẹp bằng vòng 
giữ

Vòng trong với ba sườn vai

Thiết kế bổ sung đầy đủ (không vòng cách) để tăng 
khả năng chịu tải

Giảm tốc độ quay tối đa so với thiết kế vòng cách

Rãnh hình khuyên và lỗ bôi trơn ở vòng ngoài

Tối ưu hóa hình học rãnh và Biên dạng con lăn

Có thể được sử dụng trong vị trí định vị

Vòng ngoài không có gân

Vòng trong với ba sườn vai

Thiết kế bổ sung đầy đủ (không vòng cách) để tăng 
khả năng chịu tải

Giảm tốc độ quay tối đa so với thiết kế vòng cách

Rãnh hình khuyên và lỗ bôi trơn ở vòng ngoài

Vòng ngăn cách giữa hai hàng con lăn

Tối ưu hóa hình học rãnh và Biên dạng con lăn

Có thể được sử dụng trong vị trí định vị

BAINITE HT STABILIZATION PROFILEOPTIMIZED BAINITE HT STABILIZATIONOPTIMIZED PROFILE



Ổ đũa nhiều dãy

Ổ lăn hình đũa nhiều dãy, còn được gọi là MULTIROLL, được tạo thành từ hai phần: 
vòng trong (L) và cụm ngoài (R), bao gồm các vòng ngoài, vòng cách và bốn dãy 
con lăn .

Chúng chủ yếu được sử dụng trong các bệ máy cán, nơi chúng phải chịu tải trọng 
hướng kính và tác động rất cao kết hợp với tốc độ trung bình thấp.

Ổ đũa RKB MULTIROLL được sản xuất theo nhiều quy trình khác nhau, để phù hợp 
với nhiều ứng dụng và môi trường, đặc biệt là trong các điều kiện khắc nghiệt của 
ngành công nghiệp thép và nhôm.

Ổ bi đũa RKB

Ổ lăn hình đũa (CRB) do RKB sản xuất 
được sản xuất theo nhiều kiểu dáng, 
kích thước và sê-ri, để chịu được tải 
trọng hướng tâm nặng và tốc độ trung 
bình, đáp ứng hầu hết các yêu cầu 
trong nhiều ứng dụng công nghiệp 
tiêu chuẩn và đặc biệt. Tất cả các CRB 
do RKB sản xuất đều có khả năng định 
mức tải cao nhất, hình học bên trong 
được cải thiện, vật liệu chất lượng cao 
và phương pháp xử lý nhiệt đặc biệt để 
có hiệu suất vượt trội. RKB CRB có sẵn 
với lỗ hình đũa hoặc hình côn trong cấu 
hình một dãy, đôi hoặc nhiều dãy. Tùy 
thuộc vào yêu cầu ứng dụng, Xử lý làm 
cứng RKB Bainite (HB) và Ổn định kích 
thước ở nhiệt độ cao (S) có thể được áp 
dụng trên các vòng và con lăn ổ đũa. 
Kích thước Ổ bi và độ chính xác chạy 
phù hợp với thông số kỹ thuật ISO/
ABMA/GOST.



NHIỀU DÃY

Ổ ĐŨA

Các thiết kế

Loại F2CII/EVO Loại D2CII
Thiết kế dùng cho kích thước lớn

Vòng trong không có gờ hai mảnh với các rãnh 
bôi trơn ở các mặt bên

Vòng ngoài hai mảnh với mặt bích bên tách biệt 
và một miếng đệm trung tâm

Vòng cách thép loại chốt hai mảnh với thiết kế 
nhẹ để bôi trơn tối ưu

Thiết kế con lăn xỏ lỗ để tăng khả năng vận 
chuyển

Có sẵn với vòng cách đồng gia công bằng đinh 
tán loại cửa sổ hai mảnh (EVO)

Thiết kế dùng cho cỡ vừa và lớn

Vòng trong không có gờ hai mảnh với các rãnh 
bôi trơn ở các mặt bên

Vòng ngoài hai mảnh với mặt bích bên tách biệt 
và một miếng đệm trung tâm

Vòng cách đồng gia công hai ngạnh

Rãnh hình khuyên và lỗ bôi trơn ở vòng ngoài

Thiết kế để dễ dàng gắn và tháo dỡ

BAINITE HT STABILIZATION PROFILE BAINITE HT STABILIZATION PROFILE

Q2ACEVO loại
Thiết kế được sử dụng cho kích thước lớn với gờ 
tăng ở vòng trong để làm đệm lót

Vòng trong hai mảnh có rãnh bôi trơn ở các mặt 
bên

Vòng ngoài hai mảnh với mặt bích bên tách biệt 
và một miếng đệm trung tâm

Vòng cách đồng thau gia công bằng đinh tán 
loại cửa sổ hai mảnh

Rãnh hình khuyên và lỗ bôi trơn ở vòng ngoài

BAINITE HT STABILIZATION PROFILECAGE DESIGN

Loại AF2D Loại GB2DX
Thiết kế dùng cho cỡ vừa và nhỏ

Vòng trong không có gân một mảnh

Vòng ngoài hai mảnh với ba sườn vai

Vòng cách thép gia công cường độ cao hai 
ngạnh để tăng độ cứng và khả năng chống lại 
môi trường ăn mòn

Rãnh hình khuyên và lỗ bôi trơn ở vòng ngoài

Có sẵn với các rãnh bôi trơn ở các mặt bên của 
vòng

Có sẵn với vòng cách đồng gia công hai ngạnh 
(A2D)

BAINITE HT STABILIZATION VICTORY LINEPROFILE BAINITE HT STABILIZATION VICTORY LINEPROFILECAGE DESIGN

Được thiết kế cho giá đỡ máy cán với thiết bị 
thay đổi cuộn tự động

Vòng trong không có gờ một mảnh với chiều dài 
vát tăng lên để tạo điều kiện lắp đặt

Vòng ngoài hai mảnh với các đường gân vai

Vòng cách đồng thau gia công loại cửa sổ gia cố 
hai mảnh có đinh tán vai (AVH) để giảm con lăn 
tối ưu

Bố trí con lăn dài-ngắn để phân bổ tải tốt hơn và 
giảm ứng suất cạnh

Tối ưu hóa cho hệ thống bôi trơn bằng dầu và 
bôi trơn bằng mỡ tự động



Ổ đũa côn một dãy
Ổ đũa côn một dãy và cặp khớp RKB (SRRTB) được sử dụng rộng rãi trong tất cả các 
phân khúc công nghiệp, trong các ứng dụng tiêu chuẩn và quan trọng.

Dung sai kích thước chặt chẽ hơn, thu được nhờ công nghệ sản xuất có độ chính 
xác cực cao và hình học bên trong được tối ưu hóa (loại E-Type) làm cho các ổ đũa 
như vậy trở thành một giải pháp đáng tin cậy để cải thiện hiệu suất của bất kỳ máy 
móc nào.

Đương nhiên, các cặp phù hợp có thể được lắp ráp theo nhu cầu đặc biệt của khách 
hàng (ví dụ: khoảng hở bên trong đũa nhất định). Kích thước Ổ đũa và độ chính xác 
chạy phù hợp với thông số kỹ thuật ISO/ABMA/GOST.

Ổ đũa côn RKB

Ổ đũa côn (TRB) do RKB sản xuất được 
thiết kế để chịu được tải trọng hướng 
tâm và lực đẩy kết hợp. Có sẵn trong 
một danh mục phong phú về kiểu 
dáng và kích cỡ, trong các chuỗi kích 
thước được tiêu chuẩn hóa và không 
được tiêu chuẩn hóa, ổ côn RKB có thể 
được đo theo hệ mét hoặc inch và đại 
diện cho công nghệ hiện đại. Được sản 
xuất từ vật liệu có độ cứng cao, nổi bật 
với độ bền mỏi và khả năng chống mài 
mòn vô song, RKB TRB mang lại hiệu 
suất tuyệt vời ngay cả trong điều kiện 
vận hành khắc nghiệt. Ổ đũa côn một 
dãy, cặp khớp, đôi và bốn dãy của RKB 
được tối ưu hóa để đảm bảo tăng khả 
năng chịu tải và độ cứng cao trong các 
ứng dụng đặc biệt. Xử lý làm cứng RKB 
Bainite (HB) và Ổn định kích thước ở 
nhiệt độ cao (S) có thể được áp dụng 
trên các vòng và con lăn của ổ đũa.



MỘT DÃY

Ổ CÔN

Các thiết kế

Loại TS
Vòng ngoài không có gân (vòng)

Vòng trong có hai gờ tách rời (hình nón)

Vòng cách thép ép kiểu cửa sổ một mảnh

Hỗ trợ tải trọng hướng tâm và hướng đũa theo một hướng

Thích hợp cho tốc độ hoạt động trung bình đến cao

Thiết kế tách rời

Hình học được tối ưu hóa (E-Type)

Cấu hình con lăn được tối ưu hóa (ZB)

Có sẵn ở kích thước hệ mét và inch

BAINITE HT STABILIZATION VICTORY LINEPROFILEE-TYPEE-TYPE
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0 1 2 3Dòng hệ mét
Dải  chiều

Loại DB
Tập hợp các TRB hàng lắp với nhau (sắp xếp lưng đối lưng)

Có sẵn với miếng đệm hình vòng và hình nón (trơn hoặc 
có lỗ bôi trơn)

Hỗ trợ tải trọng hướng tâm và hướng kính theo cả hai 
hướng

Độ cứng vững cao

Giảm khả năng lệch góc

Hình học được tối ưu hóa (E-Type)

Cấu hình con lăn được tối ưu hóa (ZB)

BEP cài sẵn hoặc điều chỉnh theo yêu cầu của khách hàng

Có sẵn ở kích thước hệ mét và inch

BAINITE HT STABILIZATION PROFILE

Loại DF
Tập hợp các TRB một dãy lắp với nhau (sắp xếp trực diện)

Có sẵn với miếng đệm vòng và hình nón (trơn hoặc có lỗ 
bôi trơn)

Hỗ trợ tải trọng hướng tâm và hướng đũa theo cả hai 
hướng

Độ cứng vững thấp

Tăng khả năng lệch góc

Hình học được tối ưu hóa (E-Type)

Cấu hình con lăn được tối ưu hóa (ZB)

BEP cài sẵn hoặc điều chỉnh theo yêu cầu của khách hàng

Có sẵn ở kích thước hệ mét và inch

BAINITE HT STABILIZATION PROFILE



Ổ đũa côn hai dãy

Ổ đũa côn hai dãy RKB (DRTRB) được sản xuất theo một số cấu hình (TDO, TDOS, 
TDI, TDIS) để hỗ trợ các lực kết hợp và định vị đũa theo cả hai hướng.

Được sản xuất với khoảng hở dọc đũa nhất định (BEP), DRRTB có thể khai thác triệt 
để tiềm năng của chúng trong nhiều ngành công nghiệp và ứng dụng khác nhau. 
Để sản xuất các sản phẩm có khả năng chống mỏi và mài mòn cao nhất có thể, RKB 
sử dụng các loại thép chịu lực khác nhau và phương pháp xử lý nhiệt đặc biệt. Kích 
thước Ổ bi và độ chính xác chạy phù hợp với thông số kỹ thuật ISO/ABMA/GOST.

Ổ đũa côn RKB

Ổ đũa côn (TRB) do RKB sản xuất được 
thiết kế để chịu được tải trọng hướng 
tâm và hướng trục kết hợp. Có sẵn 
trong một danh mục phong phú về kiểu 
dáng và kích cỡ, trong các chuỗi kích 
thước được tiêu chuẩn hóa và không 
được tiêu chuẩn hóa, ổ côn RKB có thể 
được đo theo hệ mét hoặc inch và đại 
diện cho công nghệ hiện đại. Được sản 
xuất từ vật liệu có độ cứng cao, nổi bật 
với độ bền mỏi và khả năng chống mài 
mòn vô song, RKB TRB mang lại hiệu 
suất tuyệt vời ngay cả trong điều kiện 
vận hành khắc nghiệt. Ổ đũa côn một 
dãy, cặp khớp, đôi và bốn dãy của RKB 
được tối ưu hóa để đảm bảo tăng khả 
năng chịu tải và độ cứng cao trong các 
ứng dụng đặc biệt. Xử lý làm cứng RKB 
Bainite (HB) và Ổn định kích thước ở 
nhiệt độ cao (S) có thể được áp dụng 
trên các vòng và con lăn của ổ đũa.



HAI DÃY

Ổ CÔN

Các thiết kế

Hai vòng ngoài không có gân (hai vòng đơn)

Một vòng trong với ba sườn (một lõi đôi)

Hai vòng cách thép ép kiểu cửa sổ một mảnh

Phớt bên để loại trừ chất gây ô nhiễm

BEP cài sẵn hoặc điều chỉnh theo yêu cầu của khách hàng

Được thiết kế với góc tiếp xúc tăng

Thích hợp cho khả năng chịu tải dọc đũa cao

Có sẵn với một hoặc nhiều rãnh rãnh chống xoay ở 
mỗi bên của hình nón đôi

Ống lót bên ngoài có rãnh hình khuyên và lỗ bôi trơn

Có sẵn ở kích thước hệ mét và inch

Loại TDISS

BAINITE HT STABILIZATIONOPTIMIZED PROFILE

Loại TDO Kiểu TDONASW
Một vòng ngoài không có gân (một vòng đôi)

Hai vòng bên trong có hai sườn (hai lõi đơn)

Hai vòng cách thép ép kiểu cửa sổ một mảnh

Một miếng đệm duy nhất giữa các vòng trong (trơn 
hoặc có rãnh và lỗ bôi trơn)

Hỗ trợ tải trọng hướng tâm và hướng đũa theo cả hai 
hướng

Độ cứng vững cao

Giảm khả năng lệch góc

Cấu hình con lăn được tối ưu hóa (ZB)

BEP cài sẵn hoặc điều chỉnh theo yêu cầu của khách hàng

Có sẵn ở kích thước hệ mét và inch

Một vòng ngoài không có gân (một vòng đôi)

Hai vòng bên trong có hai sườn (hai lõi đơn)

Hai vòng cách thép ép kiểu cửa sổ một mảnh

Rãnh bôi trơn ở mặt bên trong hình nón

Lá chắn bên hoặc con dấu để loại trừ chất gây ô nhiễm

Không có miếng đệm

Hỗ trợ tải trọng hướng tâm và hướng đũa theo cả hai 
hướng

Độ cứng vững cao

Cấu hình con lăn được tối ưu hóa (ZB)

BEP cài sẵn hoặc điều chỉnh theo yêu cầu của khách hàng

Có sẵn ở kích thước hệ mét và inch

BAINITE HT STABILIZATION PROFILEOPTIMIZED BAINITE HT STABILIZATIONOPTIMIZED PROFILE

Loại TDIS
Hai vòng ngoài không có gân (hai vòng đơn)

Một vòng trong với ba sườn (một lõi đôi)

Hai vòng cách thép ép kiểu cửa sổ một mảnh

Hỗ trợ tải trọng đũa theo cả hai hướng

Được thiết kế với góc tiếp xúc tăng

Thích hợp cho khả năng chịu tải dọc trục cao

Có sẵn với vòng cách loại chốt thép và thiết kế đũa lăn

Có sẵn với một hoặc nhiều rãnh rãnh chống xoay ở 
mỗi bên của hình nón đôi

Có sẵn ở kích thước hệ mét và inch

Loại TDI
Hai vòng ngoài không có gân (hai vòng đơn)

Một vòng trong với ba sườn (một lõi đôi)

Hai vòng cách thép ép kiểu cửa sổ một mảnh

Một miếng đệm duy nhất giữa các vòng ngoài (trơn 
hoặc có rãnh và lỗ bôi trơn)

Hỗ trợ tải trọng hướng tâm và hướng đũa theo cả hai 
hướng

Cấu hình con lăn được tối ưu hóa (ZB)

BEP cài sẵn hoặc điều chỉnh theo yêu cầu của khách hàng

Có sẵn ở kích thước hệ mét và inch

BAINITE HT STABILIZATION PROFILEOPTIMIZED BAINITE HT STABILIZATIONOPTIMIZED PROFILE



Ổ đũa côn bốn dãy

Ổ đũa côn bốn dãy RKB (FRTRB) được sản xuất chủ yếu ở cấu hình TQO và TQI, ở 
dạng hở và kín.

Được cung cấp với khe hở bên trong đũa (BEP) theo yêu cầu, chúng chủ yếu được 
sử dụng trên các đũa làm việc của các ứng dụng máy cán.

Việc sử dụng nguyên liệu thô chất lượng cao, phương pháp xử lý nhiệt đặc biệt và 
các giải pháp làm kín sáng tạo là nền tảng của độ tin cậy vận hành cao hơn và tuổi 
thọ dài hơn. Kích thước Ổ bi và độ chính xác chạy phù hợp với thông số kỹ thuật 
ISO/ABMA/GOST.

Ổ đũa côn RKB

Ổ đũa côn (TRB) do RKB sản xuất được 
thiết kế để chịu được tải trọng hướng 
tâm và lực đẩy kết hợp. Có sẵn trong 
một danh mục phong phú về kiểu 
dáng và kích cỡ, trong các chuỗi kích 
thước được tiêu chuẩn hóa và không 
được tiêu chuẩn hóa, ổ côn RKB có thể 
được đo theo hệ mét hoặc inch và đại 
diện cho công nghệ hiện đại. Được sản 
xuất từ vật liệu có độ cứng cao, nổi bật 
với độ bền mỏi và khả năng chống mài 
mòn vô song, RKB TRB mang lại hiệu 
suất tuyệt vời ngay cả trong điều kiện 
vận hành khắc nghiệt. Ổ đũa côn một 
dãy, cặp khớp, đôi và bốn dãy của RKB 
được tối ưu hóa để đảm bảo tăng khả 
năng chịu tải và độ cứng cao trong các 
ứng dụng đặc biệt. Xử lý làm cứng RKB 
Bainite (HB) và Ổn định kích thước ở 
nhiệt độ cao (S) có thể được áp dụng 
trên các vòng và con lăn của ổ đũa.



BỐN DÃY

Ổ CÔN

Loại TQIT
Hai vòng ngoài không có gân (hai vòng đôi) 
cộng với một miếng đệm vòng (trơn hoặc có 
rãnh và lỗ bôi trơn)

Ba vòng trong có gân bên (một lõi kép, hai lõi 
đơn)

Bốn vòng cách thép loại cửa sổ một mảnh

BEP cài sẵn hoặc điều chỉnh theo yêu cầu của 
khách hàng
Có sẵn với rãnh xoắn ốc trong lỗ khoan (G)

Có sẵn với lỗ hình đũa (TQI) hoặc lỗ côn (TQIT)

Các khu vực được đánh dấu trên mặt bên của 
vòng để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt 
động lắp đặt và bảo trì

Có sẵn ở kích thước hệ mét và inch

BAINITE HT STABILIZATION PROFILE

Loại TQO

BAINITE HT STABILIZATION VICTORY LINEPROFILE

Ba vòng ngoài không có gân (một vòng đôi và 
hai vòng đơn) cộng với hai miếng đệm vòng 
(trơn hoặc có rãnh và lỗ bôi trơn)

Hai vòng trong có ba gờ (hai lõi đôi) cộng với một 
miếng đệm hình nón (trơn hoặc có lỗ bôi trơn)

Bốn vòng cách thép loại cửa sổ một mảnh

Hỗ trợ tải trọng hướng tâm và hướng đũa theo cả 
hai hướng

BEP cài sẵn hoặc điều chỉnh theo yêu cầu của 
khách hàng

Có sẵn với rãnh xoắn ốc trong lỗ khoan (G)

Các vùng được đánh dấu trên mặt bên của vòng để 
tạo điều kiện thuận lợi hoạt động lắp đặt và bảo trì

Có sẵn ở kích thước hệ mét và inch

TQO KHÔNG CÓ VÁCH NGĂN/loại G

BAINITE HT STABILIZATION VICTORY LINEPROFILE

Ba vòng ngoài không có gân (một vòng đôi, hai 
vòng đơn)

Hai vòng trong có ba gân (hai lõi đôi)

Bốn vòng cách thép ép kiểu cửa sổ một mảnh

Hỗ trợ tải trọng hướng tâm và hướng đũa theo 
cả hai hướng

BEP cài sẵn hoặc điều chỉnh theo yêu cầu của 
khách hàng

Có sẵn với rãnh xoắn ốc trong lỗ khoan (G)

Rãnh bôi trơn ở mặt bên hình nón đôi

Các khu vực được đánh dấu trên mặt bên của 
vòng để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt 
động lắp đặt và bảo trì

Có sẵn ở kích thước hệ mét và inch

Loại TQOS/AVS2/G

BAINITE HT STABILIZATION PROFILEOPTIMIZED

Ba vòng ngoài không có gân (một vòng đôi, hai 
vòng đơn) cộng với hai miếng đệm vòng (trơn 
hoặc có rãnh và lỗ bôi trơn)

Hai vòng trong có ba gân (hai lõi đôi)

Bốn vòng cách thép loại cửa sổ một mảnh

BEP cài sẵn hoặc điều chỉnh theo yêu cầu của 
khách hàng

Các khu vực được đánh dấu trên mặt bên của 
vòng để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt 
động lắp đặt và bảo trì

Mặt bích bên có đệm môi và vòng o-ring ở cả hai bên

Được thiết kế với bộ đệm đệm hình nón Anti-
Vortex System

Có sẵn ở kích thước hệ mét và inch

TQO PIERCED/loại G

BAINITE HT STABILIZATION PROFILEREINFORCED

Ba vòng ngoài không có gân (một vòng đôi và 
hai vòng đơn) cộng với hai miếng đệm vòng 
(trơn hoặc có rãnh và lỗ bôi trơn)

Hai vòng trong có ba gờ (hai lõi đôi) cộng với một 
miếng đệm hình nón (trơn hoặc có lỗ bôi trơn)

Bốn vòng cách thép hai mảnh loại pin

Thi công con lăn đục lỗ để tăng khả năng chịu tải

BEP cài sẵn hoặc điều chỉnh theo yêu cầu của 
khách hàng

Có sẵn với rãnh xoắn ốc trong lỗ khoan (G)

Các khu vực được đánh dấu trên mặt bên của vòng để 
tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động lắp đặt và 
bảo trì

Có sẵn ở kích thước hệ mét và inch

Các thiết kế



Ổ bi chặn

Danh mục đa dạng các ổ đỡ chặn một hướng (SDTB) do RKB thiết kế và sản xuất 
cung cấp các giải pháp tiết kiệm chi phí cho các ngành đòi hỏi khắt khe nhất.

SDTB chỉ có thể chịu được tải trọng dọc trục một chiều, định vị đũa theo đũa. Biên 
dạng con lăn và rãnh được thiết kế và sản xuất để giảm ứng suất và giảm thiểu hiệu 
ứng cạnh con lăn.

Tùy thuộc vào yêu cầu của máy và điều kiện vận hành, chúng có thể được tùy chỉnh 
để nâng cao hiệu suất ứng dụng một cách đáng tin cậy và hiệu quả.

Ổ bi chặn RKB

Ổ bi chặn (TB) do RKB sản xuất được 
thiết kế để hỗ trợ tải trọng hướng đũa 
cao và trong một số trường hợp, thậm 
chí là tải trọng hướng tâm vừa phải. 
Chương trình sản xuất bao gồm các 
TB một hướng và hai hướng với vòng 
đệm định vị vỏ phẳng hoặc hình cầu 
để đáp ứng mọi yêu cầu trong các ứng 
dụng công nghiệp khác nhau. Nhờ hình 
dạng bên trong được cải thiện và việc 
sử dụng các nguyên liệu thô phù hợp 
nhất, tất cả các TB RKB đều đạt được 
xếp hạng tải trọng dọc đũa cao nhất và 
độ tin cậy tốt nhất.
Tùy thuộc vào yêu cầu ứng dụng, Xử lý 
làm cứng Bainite RKB (HB) và Ổn định 
kích thước ở nhiệt độ cao (S) có thể 
được áp dụng trên các vòng bi và các 
con lăn. Kích thước Ổ bi và độ chính 
xác chạy phù hợp với thông số kỹ thuật 
ISO/ABMA/GOST.



MỘT DÃY

Ổ CHÀ

Loại 51M Loại EM
Vòng đệm định vị vỏ phẳng

Thiết kế tách rời

Vòng cách đồng thau gia công một mảnh (M) 
được dẫn hướng trên các quả bóng

Hỗ trợ tải trọng đũa đơn hướng

Có sẵn với vòng đệm vỏ hình cầu

Biên dạng con lăn không đối xứng

Vòng cách đồng thau được gia công một mảnh 
dẫn hướng trên vòng đệm đũa (M)

Được củng cố và tối ưu hóa (E)

Hỗ trợ tải trọng đũa đơn hướng và sai lệch góc

BAINITE HT STABILIZATION REINFORCEDBAINITE HT STABILIZATION OPTIMIZED

Loại 81M
Vòng đệm định vị vỏ phẳng

Thiết kế có thể tách mặt cắt ngang thấp

Vòng cách đồng gia công hai mảnh (M) được 
dẫn hướng trên các con lăn

Hỗ trợ tải trọng đũa đơn hướng

Có sẵn với vòng đệm vỏ hình cầu

Loại 89M
Vòng đệm định vị vỏ phẳng

Hai hàng con lăn

Vòng cách đồng gia công hai mảnh (M) được 
dẫn hướng trên các con lăn

Thiết kế có thể tách mặt cắt ngang thấp

Hỗ trợ tải trọng đũa đơn hướng

BAINITE HT STABILIZATION PROFILE REINFORCEDBAINITE HT STABILIZATION PROFILE

Loại EMEVO Loại EJ
Biên dạng con lăn không đối xứng

Vòng cách thép ép cường độ cao (J) được dẫn 
hướng trên vòng đệm đũa

Được củng cố và tối ưu hóa (E)

Hỗ trợ tải trọng đũa đơn hướng và sai lệch góc

Biên dạng con lăn không đối xứng

Vòng cách bằng đồng thau gia công một mảnh 
loại EVO được dẫn hướng trên đũa (M)

Được củng cố và tối ưu hóa (E)

Hỗ trợ tải trọng đũa đơn hướng và sai lệch góc

REINFORCEDBAINITE HT STABILIZATION OPTIMIZED REINFORCEDBAINITE HT STABILIZATION OPTIMIZED

Loại TKCR Loại TKV

Thiết kế bổ sung đầy đủ (không vòng cách) để 
tăng khả năng chịu tải

Hỗ trợ tải trọng đơn hướng

Sắp xếp cứng vững

Giảm tốc độ giới hạn so với thiết kế vòng cách

Vòng cách đồng gia công hai mảnh (M)

Hỗ trợ tải trọng đũa đơn hướng

Sắp xếp cứng vững

BAINITE HT STABILIZATION OPTIMIZED PROFILE BAINITE HT STABILIZATION

Loại TKSD
Bổ sung đầy đủ thiết kế không vòng cách được 
hình thành cho tải trọng dọc trục cực cao

Thực hiện đặc biệt cho cơ chế vít xuống

Có sẵn với vòng đệm đũa hình cầu và tấm áp 
suất

Giảm tốc độ giới hạn

REINFORCEDBAINITE HT STABILIZATION

Các thiết kế



Ổ bi chặn hai dãy

Ổ bi chặn hai hướng (DDTB) thường bao gồm hai cụm vòng cách con lăn, một vòng 
đệm đũa và hai vòng đệm vỏ. Được hỗ trợ bởi các vòng đệm vỏ, chúng có thể chịu 
được tải trọng dọc đũa rất cao tác động theo cả hai hướng, định vị đũa hoàn toàn.

Các DDTB do RKB thiết kế có nhiều cấu hình khác nhau, ở dạng thực thi tiêu chuẩn 
hoặc nâng cao. Khả năng chịu tải cực cao của chúng, có được nhờ cấu trúc hình 
học bên trong cải tiến và việc áp dụng các phương pháp xử lý nhiệt đặc biệt, khiến 
chúng trở thành một giải pháp hiệu quả và không thể thay thế trong nhiều ứng 
dụng quan trọng.

Ổ bi chặn RKB

Ổ bi chặn (TB) do RKB sản xuất được 
thiết kế để hỗ trợ tải trọng hướng đũa 
cao và trong một số trường hợp, thậm 
chí là tải trọng hướng tâm vừa phải. 
Chương trình sản xuất bao gồm các 
TB một hướng và hai hướng với vòng 
đệm định vị vỏ phẳng hoặc hình cầu 
để đáp ứng mọi yêu cầu trong các ứng 
dụng công nghiệp khác nhau. Nhờ hình 
dạng bên trong được cải thiện và việc 
sử dụng các nguyên liệu thô phù hợp 
nhất, tất cả các TB RKB đều đạt được 
xếp hạng tải trọng dọc đũa cao nhất và 
độ tin cậy tốt nhất.
Tùy thuộc vào yêu cầu ứng dụng, Xử lý 
làm cứng Bainite RKB (HB) và Ổn định 
kích thước ở nhiệt độ cao (S) có thể 
được áp dụng trên các vòng ổ đũa và 
các con lăn. Kích thước Ổ bi và độ chính 
xác chạy phù hợp với thông số kỹ thuật 
ISO/ABMA/GOST.



HAI DÃY

Ổ CHÀ

Loại WS+GS
Vòng đệm vỏ phẳng

Bộ phận linh kiện có thể tách rời: vòng đệm 
đũa (WS) cộng với vòng đệm vỏ (GS)

Vòng cách đồng gia công hai mảnh (M) được 
dẫn hướng trên các con lăn

Sắp xếp cứng vững nhạy cảm với lệch tâm

Hỗ trợ tải trọng hai chiều rất cao

Loại 52M
Vòng đệm vỏ phẳng

Vòng cách đồng thau gia công một mảnh (M) 
được dẫn hướng trên các viên bi

Thiết kế tách rời

Hỗ trợ tải trọng hai chiều từ trung bình đến cao

Thích hợp cho các ứng dụng yêu cầu khả năng 
chịu tải từ trung bình đến cao và tốc độ giới 
hạn tốt

BAINITE HT STABILIZATION BAINITE HT STABILIZATION OPTIMIZED PROFILE

Loại TTK2

Các phần tử nhỏ gọn có thể tách rời tiết diện thấp

Vòng cách đồng thau gia công hai mảnh (M) 
được dẫn hướng trên vòng đệm đũa

Vòng đệm trung gian với định tâm bên ngoài 
trên vỏ

BEP cài sẵn hoặc điều chỉnh theo yêu cầu của 
khách hàng

Sắp xếp cứng vững rất nhạy cảm với lệch tâm

Hỗ trợ tải trọng hai chiều rất cao

Loại TTK1

Đơn vị nhỏ gọn có thể tách rời

Vòng cách đồng thau gia công hai mảnh (M) 
được dẫn hướng trên vòng đệm đũa

Vòng đệm trung gian với định tâm bên trong 
trên đũa

BEP cài sẵn hoặc điều chỉnh theo yêu cầu của 
khách hàng

Sắp xếp cứng vững rất nhạy cảm với lệch tâm

Hỗ trợ tải trọng đũa hai chiều rất cao

Có sẵn với các rãnh và lỗ bôi trơn trong miếng 
đệm bên ngoài

REINFORCEDBAINITE HT STABILIZATION PROFILE REINFORCEDBAINITE HT STABILIZATION PROFILE

Các thiết kế



H
Ư

Ớ
N

G
 K

ÍN
H

H
Ư

Ớ
N

G
 T

R
Ụ

C

C
O

N
 L

Ă
N

 Đ
Ũ

A
 C

Ô
N

Loại 1 dãy bi Loại một dãy bi, lắp cặp

Loại 2 dãy bi

Loại nhiều dãy bi

Loại 1 dãy bi

Loại 2 dãy bi

TQOSAVS2/GTQOS/G TQOSAVS2/G.1

TQITTQO/G.1 2TDONATQO/G spacerlessTQO

TTK2 TTKSPTTK1

TKSDTKVTKCR

TDI.1 TDISSTDO TDONASWTDI TDIS

DFDBTS.1TS

TDONASWE.FF

 Vòng bi côn
Đường kính ngoài tới 1800 мм

Đường kính ngoài tới 1925 мм

Đường kính ngoài tới 1600 мм

Đường kính ngoài tới 1600 мм

Đường kính ngoài tới 1925 мм
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H

3NNU3NCF

Q2ACEVOGB2F2CIID2CAF2D

Loại một (1) dãy bi

Loại hai (2) dãy bi

Loại có nhiều dãy bi

Đường kính ngoài tới 1800 мм

Đường kính ngoài tới 1800 мм

Đường kính ngoài tới 1400 мм

Vòng bi đũa

NJ+HJNJ NJGL NPN NUPNJEMP1 NJG NUBNU NCF MUCNJFNU.1

SL18SL02 NN.1NNU.1 SL04NJW+NJPW SL01 NNNNU

Loại 2 dãy bi
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WS+GS81M 89M81M+U

Loại 1 dãy bi

Đường kính ngoài tới 1600 мм
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DẢI SẢN PHẨM



Vòng bi cầu

Vòng bi tang trống

Vòng bi tang trống
2 dãy bi
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Vòng bi đỡ chặn
2 dãy bi

Vòng bi cầu, 
chặn trục 1 hướng

Vòng bi cầu, 
chặn trục 1 hướng

Vòng bi tang trống
 1 dãy bi

Vòng bi tang trống
1 dãy bi

53M+U51M 52M

DB+ZZ

QJQMTN+ZZZZ 2RSJN1JM

DBTNDFM

EJEMEVOEM

V+2CZVJ

2CZECAMB ECCSCABMA CCCA

DFDB

Các loại Vòng bi đặc biệt
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ÍN
H

Vòng bi kim và 
Vòng bi dẫn 
hướng

SSRB 2-ROW SCRBSCRBLOOSESCRBFIXED

NAJNTRSP NAMNNTRTR

WORROVSX2CZROVSX
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3-ROW ROLLERSCROSSEDL-TYPE SINGLE

Slewing ring

Vòng bi đỡ chặn
1 dãy bi

1.	 Kích thước và dung sai theo tiêu chuẩn ISO / AFBMA / ГОСТ
2.	 Các vòng bi được cung cấp với đủ các thiết kế: hệ mét, hệ inch. Lỗ trụ hoặc lỗ côn
3.	 Có thể yêu cầu các tính năng đặc biệt

Ghi chú

Vòng bi cầu 1 dãy bi

Vòng bi đỡ chặn, 
lắp cặp

Vòng bi đặc biệt

Đường kính ngoài tới 1900 мм

Đường kính ngoài tới 1580 мм

Đường kính ngoài tới 1925 мм

Đường kính ngoài tới 1400 мм

Đường kính ngoài tới 1600 мм

Đường kính ngoài tới 1400 мм

Đường kính ngoài tới 400 мм

Đường kính ngoài tới 1800 мм







Together we are worth more!

Via Primo Agosto 1 · 6828 Balerna · Thụy Sĩ
P. O. Box 16 · 6830 Chiasso 3 · Thụy Sĩ
Điện thoại: +41 91 260 09 30 · Fax +41 91 260 09 50
info@rkbeurope.com · www.rkbbearings.com
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